
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

AH13- QL6, Đội 5, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  NGỌC BÍCH CNC

0110656612

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  NGỌC BÍCH CNC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC BICH CNC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGOC BICH CNC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914 99 88 92
Email: ngocbichgroupcnc@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;

- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;

- Bán buôn sơn và véc ni;

- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;

- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;

- Bán buôn kính phẳng;

- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;

- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;

- Bán buôn bình đun nước nóng;

- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;

- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm); Ủy thác mua bán hàng hóa; Loại trừ 
hoạt động đấu giá.

8299

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621
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8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: 
+ Sản xuất các vách tiêu âm gỗ gồm có: khung xương gỗ , 
xương kim loại , vải tiêu âm , bông khoáng và cao su.
+ Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có 
hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, khoá…
+ Cầu thang, hàng rào chắn,
+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,
+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.
+ Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, 
chủ yếu bằng gỗ;
+ Sản xuất nhà gỗ di động;
+ Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

1622(Chính)

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);

- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;

- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.

- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;

- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;

- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;

- Sản xuất đá nhân tạo;

- Sản xuất băng keo;

2220

11. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
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9.986.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng.

- Đồ ngũ kim;

- Sơn, véc ni và sơn bóng;

- Kính phẳng;

- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;

- Thiết bị và vật liệu để tự làm.

Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

- Máy cắt cỏ;

- Phòng tắm hơi.

4752

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG VĂN 
QUY

Số nhà 30 đường 
Lò Văn Giá, Tiểu 
khu cấp 3, Thị 
Trấn Nt Mộc 
Châu, Huyện Mộc 
Châu, Tỉnh Sơn 
La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

499.300 4.993.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 499.300 4.993.000.000 50,000

0240880127
04

2 LÊ VĂN 
QUÂN

Thôn Bảo Lâm, 
Xã Bảo Hưng, 
Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

199.720 1.997.200.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 199.720 1.997.200.000 20,000

0150950099
07
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3 DƯƠNG VĂN 
NGỌC

Số nhà 30 đường 
Lò Văn Giá, Tiểu 
khu cấp 3, Thị 
Trấn Nt Mộc 
Châu, Huyện Mộc 
Châu, Tỉnh Sơn 
La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

299.580 2.995.800.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 299.580 2.995.800.000 30,000

P02885183

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       P02885183
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 30 đường Lò Văn Giá, Tiểu khu cấp 3, Thị Trấn Nt Mộc 
Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 30 đường Lò Văn Giá, Tiểu khu cấp 3, Thị Trấn Nt Mộc Châu, 
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN NGỌC Nam

12/06/1958 Kinh Việt Nam

06/12/2023 Cục Quản  lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024088012704
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 30 đường Lò Văn Giá, Tiểu khu cấp 3, Thị Trấn Nt Mộc 
Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 30 đường Lò Văn Giá, Tiểu khu cấp 3, Thị Trấn Nt Mộc Châu, 
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN QUY Nam

12/05/1988 Kinh Việt Nam

12/04/2023 Cục Cảnh sát Quản lý  hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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